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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kế toán quốc tế (International Accounting)
Mã học phần:

Số tín chỉ: 3 
Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 3; Toeic tối thiểu 200 điểm
Đào tạo trình độ:  Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Kế toán 
Bộ môn quản lý: Kế toán
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 23
- Làm bài tập trên lớp: 12
- Thảo luận:10
- Tự nghiên cứu: 135
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên về kế toán quốc tế nói chung, trong đó nội dung chính là kế toán Mỹ. Đồng thời giúp cho sinh viên tiếp cận thêm các thuật ngữ chuyên ngành kế toán.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Các hệ thống kế toán trên thế giới (Accounting systems in the world)


2. Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)

3. Mô hình kế toán Mỹ (American accounting model)

4. Kế toán trong công ty thương mại (Accounting for purchases and sales in merchandiser)

5. Kế toán tài sản ngắn hạn (Accounting for  current assets)


6. Kế toán tài sản dài hạn (Accounting for noncurrent assets)

7. Kế toán nợ phải trả (Accounting for liabilities)  

8. Kế toán vốn chủ sở hữu (Accounting for owner’s equity)

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần


Chủ đề 1: Các hệ thống kế toán trên thế giới
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sự phát triển của kế toán trên thế giới
2. Phân loại hệ thống kế toán trên thế giới
3. Các mô hình kế toán trên thế giới

	2
2

2



	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của chủ đề và trách nhiệm của người học.
2. Có sự chuẩn bị về nội dung kiến thức và hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.
3. Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến chủ đề từ các kênh thông tin khác nhau như internet, tạp chí chuyên ngành, giáo trình…

	

	Kỹ năng

1. Phân biệt được các hệ thống kế toán trên thế giới
2. Phân loại được các mô hình kế toán trên thế giới
	2
2




Chủ đề 2: Chuẩn mực kế toán quốc tế
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Vài nét về Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
2. Chuẩn mực kế toán quốc tế
3. Chuẩn mực kế toán kế toán Việt Nam tương ứng

	1

2

2



	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của chủ đề và trách nhiệm của người học.
2. Có sự chuẩn bị về nội dung kiến thức và hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.

3. Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến chủ đề từ các kênh thông tin khác nhau như internet, tạp chí chuyên ngành, giáo trình…

	

	Kỹ năng

1. Thống kê và nắm được danh sách các chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành
2. Thống kê và nắm được danh sách các chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng

	2
2





Chủ đề 3: Mô hình kế toán Mỹ
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Kế toán là một hệ thống thông tin
2. Hệ thống kế toán kép
3. Xác định kết quả kinh doanh và quá trình điều chỉnh
4. Hoàn tất một chu trình kế toán

	3
3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của chủ đề và trách nhiệm của người học.
2. Có sự chuẩn bị về nội dung kiến thức và hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.

3. Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến chủ đề từ các kênh thông tin khác nhau như internet, tạp chí chuyên ngành, giáo trình…

	

	Kỹ năng

1. Nhận thức được vai trò của kế toán như là một hệ thống thông tin
2. Thực hiện được hệ thống kế toán kép
3. Thực hành các bút toán điều chỉnh trong việc xác định kết quả kinh doanh và minh họa việc lập BCTC

4. Kỹ năng lập các bút toán khóa sổ và hoàn tất một chu kỳ kế toán
	3
3

3

3


Chủ đề 4: Kế toán trong công ty thương mại
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những vấn đề chung
2. Kế toán trong công ty áp dụng hệ thống kê khai thường xuyên
3. Kế toán trong công ty áp dụng hệ thống kiểm kê định kỳ
	3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của chủ đề và trách nhiệm của người học.
2. Có sự chuẩn bị về nội dung kiến thức và hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.

3. Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến chủ đề từ các kênh thông tin khác nhau như internet, tạp chí chuyên ngành, giáo trình…

	

	Kỹ năng

1. Nắm bắt được những thông tin cơ bản của một công ty thương mại
2. Phân biệt được các điểm khác nhau giữa một công ty thương mại và công ty dịch vụ
3. Biết cách trình bày mẫu báo cáo thu nhập trong một công ty thương mại

4. Thực hiện được các bút toán ghi chép đến quá trình bán hàng và mua hàng của công ty trong cả hai hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ

5.  Lập bảng tính nháp cho cả hai hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ
	3
3

3

3

3


Chủ đề 5: Kế toán tài sản ngắn hạn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
2. Kế toán đầu tư ngắn hạn
3. Kế toán các khoản phải thu và nợ khó đòi 
4. Kế toán thương phiếu phải thu

5. Đánh giá hàng tồn kho

	3
3
3
3
3


	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của chủ đề và trách nhiệm của người học.
2. Có sự chuẩn bị về nội dung kiến thức và hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.

3. Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến chủ đề từ các kênh thông tin khác nhau như internet, tạp chí chuyên ngành, giáo trình…

	

	Kỹ năng

1. Hạch toán kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
2. Hạch toán kế toán đầu tư ngắn hạn
3. Thực hành phương pháp dự phòng của kế toán đối với nợ khó đòi
4. Hạch toán kế toán thương phiếu

5. Thực hành cách tính giá hàng tồn kho sử dụng giá gốc; xác định giá trị hàng tồn kho sử dụng quy tắc thấp hơn giữa giá gốc và giá thị trường
	3

3

3

3
3





Chủ đề 6: Kế toán tài sản dài hạn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nhận biết các loại tài sản dài hạn
2. Kế toán tài sản cố định hữu hình

3. Kế toán tài nguyên thiên nhiên

4. Kế toán TSCĐ vô hình 
5. Kiểm soát tài sản cố định 
6. Đầu tư dài hạn về chứng khoán 
	3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của chủ đề và trách nhiệm của người học.
2. Có sự chuẩn bị về nội dung kiến thức và hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.

3. Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến chủ đề từ các kênh thông tin khác nhau như internet, tạp chí chuyên ngành, giáo trình…

	

	Kỹ năng

1. Nhận biết các loại tài sản dài hạn

2. Nhận biết và thực hành các vấn đề liên quan đến kế toán tài sản cố định hữu hình
3. Nhận biết và thực hành các vấn đề liên quan đến kế toán tài nguyên thiên nhiên
4. Nhận biết và thực hành các vấn đề liên quan đến kế toán tài sản cố định vô hình

5. Nhận biết và thực hành các vấn đề liên quan đến kế toán đầu tư dài hạn về chứng khoán

	3
3

3

3

3



Chủ đề 7: Kế toán nợ phải trả
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Định nghĩa và phân loại nợ phải trả 
2. Nợ ngắn hạn
3. Nợ phải trả dài hạn

	3
3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của chủ đề và trách nhiệm của người học.
2. Có sự chuẩn bị về nội dung kiến thức và hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.

3. Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến chủ đề từ các kênh thông tin khác nhau như internet, tạp chí chuyên ngành, giáo trình…

	

	Kỹ năng

2. Thực hiện các vấn đề về ghi nhận, đánh giá, phân loại và trình bày nợ ngắn hạn 

3. Xác định, tính toán và ghi chép nợ ngắn hạn xác định và nợ ước tính
4. Xác định những vấn đề về nợ dài hạn
5. Ghi chép và phát hành trái phiếu theo mệnh giá, giá thấp hơn hay cao hơn mệnh giá
6. Dùng giá trị hiện tại để đánh giá trái phiếu
7. Phân bổ chiết khấu trái phiếu và phần trội trái phiếu theo phương pháp đường thẳng và phương pháp lãi suất thực tế
8. Ghi chép việc phát hành trái phiếu giữa hai kỳ trả lãi và điều chỉnh cuối năm
	3
3

3

3

3

3

3

3




Chủ đề 8: Kế toán vốn chủ sở hữu
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Công ty hợp danh
2. Công ty cổ phần

	3

3



	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của chủ đề và trách nhiệm của người học.
2. Có sự chuẩn bị về nội dung kiến thức và hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.

3. Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến chủ đề từ các kênh thông tin khác nhau như internet, tạp chí chuyên ngành, giáo trình…

	

	Kỹ năng

1. Xác định các tính chất, ưu điểm, nhược điểm của loại doanh nghiệp hợp danh. Ghi chép đầu tư của các thành viên bằng tiền và bằng tài sản khi một công ty hợp danh được thành lập
2. Tính toán và ghi chép lãi lỗ mà các thành viên góp vốn phân chia, dựa trên tỷ lệ ấn định, tỷ lệ vốn góp và lương của các thành viên và tiền lãi
3. Ghi chép sự tham gia của một thành viên vào hợp danh hay rút vốn từ hợp danh. Tính toán sự phân chia tài sản cho các thành viên giải thể hợp danh
4. Ghi nhận thành phần vốn cổ phần trên Bảng cân đối kế toán.
5. Ghi nhận vào báo cáo thu nhập và báo cáo vốn cổ phần của công ty cổ phần

	3
3

3

3

3



4. Phân bổ thời gian chi tiết: 
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	10
	12

	2
	4
	
	5
	
	25
	34

	3
	3
	2
	
	
	20
	25

	4
	2
	2
	
	
	20
	24

	5
	3
	2
	2
	
	15
	22

	6
	3
	2
	
	
	15
	20

	7
	3
	2
	2
	
	15
	22

	8
	3
	2
	1
	
	15
	21


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	ThS. Phạm Thanh Liêm
	Giáo trình kế toán Mỹ 
	2012
	NXB Phương Đông
	

	2
	TS. Nguyễn Phú Giang
	Kế toán quốc tế
	2009
	NXB Tài Chính
	


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần bài tập nhóm
	Chấm bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết
	


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
